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Giới 
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Ngày sinh Nơi sinh

 Dân 

tộc
Ngành Trường thực tập

1 1201020001 Nguyễn Thảo Chi Nữ 24/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Hóa THPT Trấn Biên

2 1201020011 Dương Thị Bảo My Nữ 17/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Hóa THPT Trấn Biên

3 1201020009 Phạm Nguyễn Phương Liên Nữ 07/06/2002 Đồng Nai Kinh SP Hóa THPT Trấn Biên

4 1201020021 Nguyễn Hoàng Trang Nữ 24/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Hóa THPT Trấn Biên

5 1201020020 Nguyễn Trần Phúc Thịnh Nam 27/10/2002 Đồng Nai Kinh SP Hóa THPT Trấn Biên

6 1201060004 Lê Hoàng Ánh Nữ 27/10/2002 Đồng Nai Kinh SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

7 1201060002 Hoàng Mai Anh Nữ 29/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

8 1201060029 Nguyễn Yến Nhi Nữ 09/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

9 1201060009 Trần Thụy Hương Giang Nữ 23/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

10 1201060015 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 04/03/2002 Đồng Nai Kinh SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

11 1201060026 Nguyễn Thiện Nhân Nam 16/08/2001 TP.HCM Kinh SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

12 1201060018 Võ Hoài Diễm Hương Nữ 20/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

13 1201060036 Phạm Thu Phương Nữ 07/09/2002 Nam Định Kinh SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

14 1201060016 Nguyễn Thúy Huyền Nữ 30/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

15 1201060001 Bùi Lê Lan Anh Nữ 21/07/2002 Đồng Nai Kinh SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

16 1201060040 Lê Thị Thu Thảo Nữ 18/05/2002 Đồng Nai Kinh SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

17 1201060035 Hoàng Thị Thu Phương Nữ 15/01/2002 Đồng Nai Nùng SP Ngữ Văn THPT Trấn Biên

18 1201120061 Nguyễn Thị Hoàng Lan Nữ 15/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Trấn Biên

19 1201120062 Nguyễn Ngọc Ái Lê Nữ 21/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Trấn Biên

20 1201120030 Lương Thu Hà Nữ 16/12/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Trấn Biên

21 1201120170 Lưu Vũ Cẩm Vy Nữ 21/07/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Trấn Biên

22 1201120029 Lâm Thanh Hà Nữ 23/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Trấn Biên

23 1201120126 Vũ Thị Thanh Tâm Nữ 03/02/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Trấn Biên

24 1201120042 Nguyễn Cao Thúy Hiền Nữ 04/03/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Trấn Biên

25 1201120118 Ừng Tú Quyên Nữ 28/09/2002 Đồng Nai Nùng SP Anh B THPT Trấn Biên

26 1201120014 Trần Thị Hoàng Anh Nữ 29/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Trấn Biên

27 1201120083 Đỗ Nhất Nam Nam 27/11/2002 TP.HCM Kinh SP Anh C THPT Trấn Biên

28 1201120064 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh Nữ 02/01/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Trấn Biên

29 1201120144 Phạm Minh Thuận Nam 03/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Trấn Biên

30 1201120100 Ngô Thị Yến Nhi Nữ 01/12/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Trấn Biên

31 1201010013 Bùi Đình Tiến Đạt Nam 13/11/2002 Thái Bình Kinh SP Toán A THPT Trấn Biên

32 1201010043 Phan Bùi Phú Nam 15/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Trấn Biên

33 1201010069 Trần Nhật Thường Nữ 13/10/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Trấn Biên

34 1201010050 Trần Nguyễn Đan Quyên Nữ 01/10/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Trấn Biên
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